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Tóm tắt

Vấn đề chuẩn hóa đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng, dài lâu của các cơ sở giáo dục để đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình Nhà trường tiên tiến, hiện đại và hội nhập. Nội dung bài tham luận này đề cập đến một số giải pháp cho vấn đề gai góc hiện nay đối với nhiều trường Đại học, Cao đẳng nói chung và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, đó chính là định hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên của trường để đạt đến chuẩn hóa theo tiêu chí xây dựng trường tiên tiến.

1. Đặt vấn đề 

Xây dựng trường tiên tiến vừa là điều kiện vừa là mục tiêu của quá trình hội nhập để tiếp cận với giáo dục các nước trong khu vực và thế giới. Trong các tiêu chí cần đạt được, đặc biệt trong thời đại kinh tế tri thức, vấn đề xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ luôn là vấn đề trọng tâm, quan trọng nhất là năng lực về ngoại ngữ.

Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực ngoại ngữ đạt tiêu chí trường tiên tiến, chúng tôi đề ra một số phương án và lộ trình thực hiện phù hợp với thực trạng nhà trường, để Nhà trường phấn đấu đạt được kết quả mong muốn với thời gian hợp lý.
2. Giải quyết vấn đề

2.1. Thực trạng trình độ ngoại ngữ của giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Qua khảo sát tổng thể, với nhiều loại văn bằng chứng chỉ về ngoại ngữ không nhất quán hiện nay, tỉ lệ giảng viên có chứng chỉ A trở lên là 90,13%. Do thời gian khảo sát tương đối hạn chế, một số trường hợp giảng viên chỉ khai chung chung đạt trình độ TOEIC, TOEFL, IELTS mà không báo số điểm cụ thể, tạm gộp chung vào nhóm có trình độ B1 trở lên có tỉ lệ là 55,17% tính trên số lượng giảng viên toàn trường (203 giảng viên).
Đối chiếu tiêu chí về năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên trường tiên tiến, tỉ lệ giảng viên tổ Anh văn đạt bậc 5, khung trình độ năng lực ngoại ngữ (C1) là 33,33% (trên tổng số 12 giảng viên). Giảng viên dạy chuyên ngành khác thuộc độ tuổi cần nâng cao năng lực ngoại ngữ (nữ dưới 48 tuổi, nam dưới 53 tuổi) đạt bậc 3 khung trình độ năng lực ngoại ngữ (B1) là 28,73% (trên tổng số 181 giảng viên).

Việc thống kê khảo sát trình độ ngoại ngữ của giảng viên toàn trường bộc lộ một số điều bất cập:  Một số chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp từ rất lâu, không thực sự đánh giá đúng trình độ của giảng viên; các loại chứng chỉ ngoại ngữ do nhiều cơ sở đào tạo khác nhau cung cấp nên việc quy chuẩn các loại chứng chỉ theo 6 bậc năng lực ngoại ngữ của Việt Nam chưa thực sự chính xác; việc có chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ không hoàn toàn tương đồng với năng lực ngoại ngữ của giảng viên.

Có nhiều nguyên nhân cản trở quá trình học tập đạt chuẩn ngoại ngữ của giảng viên: Bản thân giảng viên thiếu năng động, chưa ý thức trách nhiệm cá nhân, chưa thấy tầm quan trọng thiết yếu của việc nâng cao năng lực ngoại ngữ tự thân. Việc đạt chuẩn ngoại ngữ và nâng cao năng lực ngoại ngữ không gắn bó mật thiết với công việc giảng dạy nên giảng viên chưa xem đó là nhu cầu thực sự và thiếu động lực phấn đấu. Sau khi học tập đạt chuẩn, không sử dụng ngoại ngữ thường xuyên nên việc đạt chuẩn có tính chất đối phó về mặt hành chính.
Mặt khác, nhà trường chưa có biện pháp cụ thể với giảng viên chưa ý thức học tập đạt chuẩn, đặc biệt một số giảng viên tổ Anh văn, dù được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho tham gia lớp Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (FCE) từ năm 2012 đến nay vẫn chưa đạt chuẩn trong các kỳ khảo sát. Thêm vào đó, việc cào bằng thu nhập giữa cá nhân đạt chuẩn ngoại ngữ với các trường hợp còn lại là một bất hợp lý trong môi trường làm việc đòi hỏi đầu tư cao về năng lực chuyên môn và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Một yếu tố không kém quan trọng là khả năng dự báo về nhu cầu năng lực ngoại ngữ của nhà trường còn yếu, chưa đề ra yêu cầu cấp thiết kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy có liên quan đến ngoại ngữ để có kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đồng thời, cơ chế quản lý và sử dụng nguồn năng lực ngoại ngữ của nhà trường chưa có đột phá và sáng tạo.
2.2. Định hướng quá trình bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng cao năng lực ngoại ngữ

Mục tiêu của quá trình là nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Nhằm phục vụ hiệu quả công tác đào tạo; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, viết bài báo quốc tế; hoàn thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế; tiến đến đạt tiêu chí về đội ngũ, thực hiện mục tiêu xây dựng trường tiên tiến.
2.2.1. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể về chuẩn năng lực ngoại ngữ cho giảng viên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam theo tiêu chí trường tiên tiến là: 100% giảng viên dạy chuyên ngữ đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 (C1), trong đó có 30% đạt bậc 6 (C2) đối với trường Cao đẳng. 100% giảng viên dạy  chuyên ngành khác có trình độ Thạc sĩ đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) hoặc tương đương trở lên; Giảng viên có trình độ Tiến sĩ đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 (B2) hoặc tương đương, trong đó có 50% đạt trình độ bậc 4.

2.2.2. Xây dựng đề án Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên 

Lộ trình đề nghị:

Quán triệt sâu rộng trong toàn trường về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên, các tiêu chí xây dựng đội ngũ về năng lực ngoại ngữ để giảng viên xác định mục tiêu phấn đấu.

Có sự phối hợp chặt chẽ của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong quá trình triển khai đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ giảng viên trong toàn trường.
Từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017 rà soát bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ của giảng viên toàn trường trong độ tuổi cần được bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tiến hành phân loại và định hướng bồi dưỡng. Đơn vị thực hiện khảo sát đề nghị: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh hoặc trung tâm SEAMEO RETRAC.
Từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2019 thực hiện các phương án bồi dưỡng theo yêu cầu của đơn vị phù hợp với điều kiện cá nhân.

Lộ trình cụ thể:
Đối với giảng viên tổ Anh văn: 
Các giảng viên chưa đạt chuẩn tự bồi dưỡng và báo cáo kết quả nâng bậc vào cuối đợt. Giảng viên tự chi trả kinh phí đào tạo và khảo sát.
Đợt 1: từ tháng 5/2017 đến 7/2018; 
Đợt 2: từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019 
Tháng 10/2019 nhà trường xem xét vị trí việc làm đối với các trường hợp chưa đạt chuẩn.

Đối với giảng viên các chuyên ngành khác:

Khảo sát trình độ: từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2017, giảng viên chưa đạt chuẩn bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam tự chi trả kinh phí khảo sát.

Giảng viên lập kế hoạch và cam kết hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn.

Thời gian bồi dưỡng đạt chuẩn chia thành 2 đợt như đối với giảng viên chuyên ngữ. Trường hợp hoàn thành trước thời hạn được khen thưởng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ.
2.2.3. Xây dựng kế hoạch cá nhân 
Từng giảng viên ý thức vai trò, trách nhiệm cá nhân trong tự bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu, giảng viên có thể đăng ký theo học các khóa học bằng tiếng Anh trong hoặc ngoài nước; nắm bắt cơ hội nhận học bổng bán phần hoặc toàn phần để nâng cao trình độ.

Theo Đề án NNQG 2020, thời gian đào tạo bồi dưỡng cần thiết để nâng được một bậc năng lực ngoại ngữ cần 200 - 300 giờ học (chưa tính giờ tự học).  
Thời gian cần học để đạt trình độ ngoại ngữ theo khung CEFR (tính từ khởi điểm A1) như sau đạt A2: 180 - 200 giờ, đạt B1:  350 - 400 giờ, đạt B2: 500 - 600 giờ, đạt  C1: 700 - 800 giờ, đạt C2: 1000 - 1200 giờ.

Cá nhân đăng ký kế hoạch, phương án và cam kết thực hiện quá trình tự bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ. Trưởng đơn vị vận động, giao nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch của từng cá nhân, có biện pháp động viên, nhắc nhở, đề xuất cấp trên khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực cho cả đơn vị phấn đấu. 
2.3. Phương án đề nghị nâng cao trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn và trên chuẩn cho giảng viên theo tiêu chí trường tiên tiến
2.3.1. Đối với giảng viên chuyên ngữ (tổ Anh văn)

Khuyến khích các giảng viên tổ Anh văn đã đạt chuẩn C1 tiếp tục học nâng cao trình độ đạt chuẩn C2 đạt tỉ lệ 30% theo tiêu chí.
Các giảng viên chưa đạt chuẩn C1 (66,67%) lập kế hoạch tự học nâng bậc để đạt chuẩn theo quy định đối với từng cá nhân, kinh phí học và thi khảo sát do cá nhân chi trả. Quá thời hạn quy định, cá nhân không đạt chuẩn sẽ không được xếp giờ giảng dạy và phải chuyển sang bộ phận công tác khác.

2.3.2. Đối với giảng viên không chuyên ngữ

Động viên các giảng viên đã đạt bậc 3 (20,99%) và một số giảng viên khác trong độ tuổi tiếp tục tự bồi dưỡng nâng cao trình độ để đạt đến bậc 4 (B2). Trong kế hoạch tuyển dụng, ưu tiên các ứng viên có trình độ bậc 3 và bậc 4 để nâng tỉ lệ  50% tổng giảng viên trình độ bậc 4.  

Trưởng khoa đề xuất và tạo điều kiện để giảng viên trong khoa đi học đạt chuẩn, lập kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị, trong thời gian từ 01/2018 đến hết tháng 12/2020 mỗi đơn vị đều đạt chuẩn theo tiêu chí về năng lực ngoại ngữ của trường tiên tiến.
Kinh phí đào tạo đạt chuẩn và khảo sát do cá nhân tự chi trả, sau khi hoàn tất đạt chuẩn theo quy định, nhà trường có chế độ bồi dưỡng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ hiện hành.

Kinh phí đào tạo theo diện học trên chuẩn do nhà trường chi trong thời lượng 300 giờ, cá nhân chi trả kinh phí khảo sát và tự túc kinh phí đào tạo khi quá hạn.

Trường hợp giảng viên chọn Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng trực thuộc trường làm nơi bồi dưỡng, Trung tâm miễn phí chi phí đào tạo trong thời hạn nâng bậc (300 giờ), cá nhân tự chi trả chi phí nếu quá hạn đào tạo.
2.4. Giải pháp nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh)

2.4.1. Tạo môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường
Nhà trường tạo điều kiện để Đoàn thanh niên, Công đoàn thành lập Câu lạc bộ ngoại ngữ cho học sinh sinh viên, cho giảng viên. Một mặt để tạo thói quen dùng tiếng Anh theo phản xạ, mặt khác, tăng khả năng nắm bắt cơ hội liên kết đào tạo với các nước trong khu vực cho mọi thành viên trong trường. Tổ chức các lớp học nghe – nói thường xuyên và định kỳ do giảng viên bản ngữ phụ trách cho nhiều đối tượng trong nhà trường.
2.4.2. Tăng cường các môn học bằng tiếng Anh 

Xây dựng chương trình đào tạo có các học phần dạy bằng tiếng Anh toàn phần hoặc từng phần với chế độ lương hợp lý được quy định rõ trong Quy chế Chi tiêu nội bộ. Việc đề xuất môn học do Trưởng khoa chủ động về nguồn học liệu, nhân sự, kinh phí, được Hiệu trưởng duyệt, thông qua sự thẩm định chương trình của Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng. Các khoa chuyên ngành cần mở rộng các chuyên ngành bổ trợ tạo cho chương trình đào tạo có hướng đa ngành đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội về năng lực ngoại ngữ. Thực hiện thí điểm với từng học phần, khởi đầu giảng dạy từng phần, có kế hoạch triển khai, đánh giá, khảo sát đa chiều, rút kinh nghiệm tiến đến giảng dạy tiếng Anh toàn học phần.
Trưởng khoa có dự báo nhân lực về nhu cầu sử dụng năng lực ngoại ngữ và kế hoạch thực hiện hợp lý, khắc phục sự cứng nhắc, quan liêu và hạn hẹp trong tầm nhìn.
2.4.3. Thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên
Thực hiện và hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giảng viên, kết hợp chương trình đào tạo là tìm hiểu thực tế kết hợp với đổi mới phương thức kiểm tra năng lực sau đào tạo. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế hướng tới xây dựng chương trình bồi dưỡng dài hạn cho giảng viên toàn trường đặc biệt là giảng viên trong độ tuổi cần được bồi dưỡng sau đào tạo.
3. Kết luận và kiến nghị
3.1. Kiến nghị

Nhà trường có chế độ khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành thời gian đào tạo trước hạn theo kế hoạch cá nhân, đồng thời có biện pháp cụ thể với các trường hợp quá hạn đào tạo không đạt chuẩn, các quy định đãi ngộ được ghi trong Quy chế Chi tiêu nội bộ hàng năm. Đồng thời, đưa nội dung kết quả khảo sát năng lực ngoại ngữ vào Quy chế Thi đua khen thưởng của nhà trường.

Nhà nước cần xây dựng cơ chế chi trả hợp lý tạo động lực làm việc cho giảng viên đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ bên cạnh việc khảo sát nhất quán và công bằng. Ngoài việc trả lương theo quy định chung, có thể chủ động xây dựng chế độ lương, bồi dưỡng phù hợp đối với giờ dạy học phần bằng tiếng Anh hoặc tiếng Anh tăng cường. Song song với việc trả lương là kết quả đánh giá hàng năm dựa trên kết quả khảo sát của người học đưa vào phiếu đánh giá xếp loại công chức hàng năm của cơ quan.

Nhà nước cần có chính sách đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý; hoàn thiện chế độ quản lý, chế độ chính sách; mở rộng các hình thức liên kết đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo, giảm bớt các thủ tục trong liên kết đào tạo với các nước trong khu vực, đặc biệt là trong hệ thống ASEAN .

3.2. Kết luận

Vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ của giảng viên vừa là vấn đề mang tính chất lâu dài vừa có tính thời sự đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường tiên tiến. Để đạt được hiệu quả, quá trình thực hiện cần nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động. Từng thành viên cần nêu cao ý thức cá nhân và quyết tâm tự bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn. Xây dựng trường tiên tiến là mục tiêu cấp thiết mà mọi cơ sở giáo dục cần phấn đấu đạt đến để đáp ứng xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Vì thế, thời gian qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã định hướng phấn đấu và lập kế hoạch thiết thực để từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ, với quyết tâm của lãnh đạo nhà trường và tập thể giảng viên để nâng cao chất lượng đội ngũ, tin rằng nhà trường sẽ gặt hái được những thành công mới, mở rộng các hoạt động liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế, xây dựng thành công trường tiên tiến.
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